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    ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

  

 Số:  

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Gia Nghĩa, ngày 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách hỗ trợ cho người lao động không có  

giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố  

Gia Nghĩa đợt III theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và  

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Nông. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19;  

Căn cứ kết quả thẩm định danh sách người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành 

phố Gia Nghĩa, UBND thành phố Gia Nghĩa kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông phê 

duyệt danh sách và hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đợt III, cụ thể như sau: 

- Số lao động đề nghị hỗ trợ: 203 người.  

- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: 203.000.000 đồng (Hai trăm linh ba triệu đồng). 

(Có biểu tổng hợp và chi tiết tại danh sách kèm theo) 

Kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, phê duyệt hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT. UBND thành phố; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lưu 
 

 

Administrator
Typewriter
137/TTr-UBND

Administrator
Typewriter
29 tháng 5 năm 2020
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BIỂU TỔNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐỀ NGHỊ 

HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA (ĐỢT III)   

 
     

   Đơn vị tính: Ngàn đồng. 

STT ĐƠN VỊ  
 TỔNG SỐ  

(Người) 

SỐ TIỀN HỖ 

TRỢ 

(mức hỗ trợ 

ngàn đồng/1 

người) 

GHI CHÚ 

I XÃ ĐẮK NIA, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA   

1 Bon Phai Kol Pru Đăng 12 12.000   

2 Bon Bu Sóp 17 17.000   

3 Bon N'Jiêng 12 12.000   

4 Bon Srê Ú 16 16.000   

5 Bon Ting Wel Đơm 22 22.000   

6 Thôn Nghĩa Hòa 1 1.000   

7 Thôn Đắk Tân 4 4.000   

8 Thôn Nam Rạ 10 10.000   

9 Thôn Đồng Tiến 17 17.000   

10 Thôn Nghĩa Thuận 24 24.000   

11 Thôn Phú Xuân 13 13.000   

12 Thôn Cây Xoài 11 11.000   

  TỔNG CỘNG: I 159 159.000   

II XÃ ĐẮK R'MOAN, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA       

1 Thôn Tân Bình 4 4.000   

2 Thôn Tân Lợi 3 3.000   

3 Thôn Tân Hòa 11 11.000   

4 Thôn Tân Hiệp 9 9.000   
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5 Thôn Tân An 5 5.000   

6 Thôn Tân Phương 5 5.000   

7 Thôn Tân Phú 2 2.000   

8 Bon Đắk R'Moan 5 5.000   

  TỔNG CỘNG II 44 44.000   

TỔNG CỘNG I+II 203 203.000   

     

Bằng chữ:  

- Số người 203 người; 

- Số tiền: Hai trăm linh ba triệu đồng./. 
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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỢT III  

TẠI XÃ ĐẮK NIA, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

 

       

STT HỌ VÀ TÊN SỐ CMND 
ĐỊA 

 CHỈ 

CÔNG VIỆC  

CỤ THỂ, NƠI LÀM VIỆC  

Số tiền đề 

nghị hỗ trợ 

(ngàn đồng) 

1 Nguyễn Đăng Tuấn 245289121 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng rong (bán bánh mì) 

tại địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

2 Lê Anh Thư 245370651 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng ăn sáng (Bán bún) tại 

Bon Phai Kol Pru Đăng 
1.000 

3 Phạm Thị Thanh 186845115 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 

Thu gom rác phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

4 Trần Thị Thương 245123480 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 

Bán quán nước giải khát, cà 

phê tại nhà 
1.000 

5 Lê Công Lực 2450171975 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng ăn uống (bán bún) tại 

Bon Phai Kol Pru Đăng 
1.000 

6 Nguyễn Văn Hưng 245028905 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng ăn uống (bán hủ tiếu) 

tại Bon Phai Kol Pru Đăng 
1.000 

7 Hoàng Văn Thư 245227337 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 

Bán cà phê, nước mía tại Bon 

Phai Kol Pru Đăng 
1.000 

8 Bùi Thị Chung 245284572 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 

Bán hàng ăn uống (bán cà phê, 

nước mía) tại nhà 
1.000 

9 Bùi Văn Tý Thắng 245166293 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 

Bán cà phê, nước mía tại Bon 

Phai Kol Pru Đăng 
1.000 

10 Nguyễn Đăng Trung 245334500 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 

Thu gom rác phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

11 Nguyễn Thị Thúy 250779506 Bon Phai Kol Pru Đăng, Bán hàng rong tại địa bàn xã 1.000 
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xã Đắk Nia Đắk Nia 

12 Trần Đức Toàn 245167741 
Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đắk Nia 
Bán hàng ăn uống (bán bún ) 1.000 

13 Bùi Thị Thu Hương 245156651 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 
Nhân viên phục vụ nhà hàng  

Dũng Thúy tại xã Đắk Nia 
1.000 

14 Bùi Viết Thống 245242619 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 
 Bán Quán Cà phê tại nhà (bon 

Bu Sóp) 
1.000 

15 Y Não Niê   Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 

Lái xe môt tô hai bánh chở 

khách trên địa bàn thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000 

16 K' Ân 245339786 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 

Bốc vác vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000 

17 K ' Nhung 245278576 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 

Bốc vác vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000 

18 K 'Rong 245148155 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 

Lái xe môt tô hai bánh chở 

khách trên địa bàn thành phố 

Gia Nghĩa 

1.000 

19 Hà Thị Trứng 245037769 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 
Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Dũng Thúy tại xã Đắk Nia 
1.000 

20 Lê Cao Bình 245477323 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 
Bán hàng rong (bán bánh mì) 

tại địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

21 Hoàng Văn Ngoan 245477211 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 

Bốc vác vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000 

22 K' Nhật 245447968 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 

Bốc vác vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000 
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23 K' Duy 245345071 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 

Bốc vác vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000 

24 Trần Thị Kim 245394327 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 
Bán hàng rong (rau củ,quả) trên 

địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

25 K' Thiêu 245370027 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 
Chạy mô tô hai bánh chở khách 

trên địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

26 Y Xanh 245143900 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 
Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Dũng Thúy tại xã Đăk Nia 
1.000 

27 K' Văn Linh 245280122 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 

Bốc vác vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000 

28 Lê Thị Hà 245456262 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 
Nhân viên phục vụ tại quán ăn 

vịt cỏ Gia Nghĩa 
1.000 

29 H' Thúy Yem 245143290 Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia 
Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Dũng Thúy tại xã Đăk Nia 
1.000 

30 Nguyễn Thị Ngọc Hà 250835101 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Dũng Thúy tại xã Đắk Nia 
1.000 

31 Phạm Thị Lan 245470708 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

32 Trần Lệ Minh 245340759 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Bán hàng rong trên địa bàn xã 

Đắk Nia 
1.000 

33 Nguyễn Trường Vũ 245235087 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Bán hàng ăn uống (bán bún ) 

trên địa bàn bon N' Jiêng 
1.000 

34 Tạ Tương Tới 245000150 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Bán hàng ăn uống( bán bún ) 

trên địa bàn bon N' Jiêng 
1.000 

35 Trần Thị Tuấn 245299359 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Dũng Thúy tại xã Đăk Nia 
1.000 

36 Nguyễn Tài Năng 250786277 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia Nhân viên phục vụ nhà hàng 1.000 
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Dũng Thúy tại xã Đắk Nia 

37 H 'Huệ 245127476 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Bán nước giải khát - cà phê trên 

địa bàn Bon N' Jiêng 
1.000 

38 Phạm Thị Huyền 245209341 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Bán nước giải khát - cà phê trên 

địa bàn Bon N' Jiêng 
1.000 

39 Hứa Thị Hương 70723832 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Bán nước giải khát - cà phê trên 

địa bàn Bon N' Jiêng 
1.000 

40 Lương Thị Kim Xen 250791062 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Bán nước giải khát - cà phê trên 

địa bàn Bon N' Jiêng 
1.000 

41 Vũ Thị Mỳ 162479703 Bon N' Jiêng, xã Đắk Nia 
Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Dũng Thúy tại xã Đắk Nia 
1.000 

42 Huỳnh Đổng 245324369 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Lái xe mô tô hai bánh trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

43 Phạm Thị Hoa 170606653 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

44 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 245148234 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

45 Trần Ngọc Phương 285623680 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán buôn nhỏ lẻ trong Dịch vụ 

ăn uống tại Bon Srê ú 
1.000 

46 Lâm Duy Khánh 245224365 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán quán ăn (bán bún) tại Bon 

Srê ú, xã Đắk Nia 
1.000 

47 Vũ Thị Tuyết 173360792 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán nước giải khát- cà phê tại 

Bon Srê ú, xã  Đắk Nia 
1.000 

48 Vũ Đức Luận 245322732 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán nước giải khát - cà phê tại 

Bon Srê ú, xã Đắk Nia 
1.000 

49 Nguyễn Thị Kết 245283937 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán nước giải khát - cà phê tại 

Bon Srê ú, xã Đắk Nia 
1.000 

50 Đỗ Tấn Long 212068388 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán nước giải khát  - cà phê tại 

Bon Srê ú xã Đắk Nia 
1.000 
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51 Nguyễn Khắc Ái 245296976 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán nước giải khát- cà phê tại 

Bon Srê ú, xã Đắk Nia 
1.000 

52 Trương Thị Hồng 245326203 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

53 Huỳnh Chánh 191756983 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán quán ăn (bán bún) tại Bon 

Srê ú, xã Đắk Nia 
1.000 

54 Phan Thị Thắm 245370213 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán quán ăn (bán bún) tại Bon 

Srê ú, xã Đắk Nia 
1.000 

55 Lê Thị Yến 245153972 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán nước giải khát - cà phê tại 

Bon Srê ú, xã Đắk Nia 
1.000 

56 Nguyễn Thị Liên 245343628 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia 
Bán quán ăn (bán bún) tại Bon 

Srê ú, xã Đắk Nia 
1.000 

57 Ngô Thị Vân 245451488 Bon SRê Ú, xã Đắk Nia Bán lẻ sổ số lưu động 1.000 

58 Lữ Thị Đào 212490347 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán quán c,à phê tại Bon Ting 

Wel đơm xã Đắk Nia 
1.000 

59 H' Liêm 245092333 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Nhân viên phục vụ Khách sạn 

19/8  
1.000 

60 Bùi Văn Toản 245394355 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Dũng Thúy tại xã Đăk Nia 
1.000 

61 Mai Minh Đức 245000053 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn uống nhỏ lẻ (bán 

bún) tại nhà (Bon Ting Wel 

đơm) 

1.000 

62 H' Dung 245323641 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Dũng Thúy tại xã Đăk Nia 
1.000 

63 Hà Văn Hiền 245092436 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng cà phê,nước mía tại 

nhà (Bon Ting Wel Đơm) 
1.000 

64 K' Srai 250275092 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn (bán bún) tại Bon 

Ting Wel Đơm  
1.000 
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65 Nguyễn Thị Thoa 245281973 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán quán Cà phê tại Bon Ting 

Wel Đơm  
1.000 

66 Nguyễn Thị Thoa 245000165 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn (bán bún) tại Bon 

Ting Wel Đơm  
1.000 

67 Đỗ Thị Hồng 245285102 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Dũng Thúy tại xã Đăk Nia 
1.000 

68 Nguyễn Văn Thoan 272612251 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng rong không cố định 

trên địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

69 K Tuyên 245279659 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn (bán bún ăn sáng) 

tại nhà 
1.000 

70 Trần Trung Giang 245285104 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Dũng Thúy tại xã Đăk Nia 
1.000 

71 Phan Thanh Minh 205945183 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn (bán bún ăn sáng) 

tại nhà 
1.000 

72 Nguyễn Thị Đó 351517668 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán nước mía nhỏ lẻ tại nhà 

(Bon Ting Wel Đơm) 
1.000 

73 Đỗ Thị Tuyết 245329678 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 
Tạp vụ HTX vận tải 19 1.000 

74 Trần Thị Kim Nhi 245464870 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn (bán bún ăn sáng) 

tại nhà (Bon Ting Wel Đơm) 
1.000 

75 Nguyễn Hoàng Dũng 245007830 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn (bán bún ăn sáng) 

tại nhà ở Bon Ting Wel Đơm 
1.000 

76 Vũ Văn Tân 79070003594 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn (bán bún ăn sáng) 

tại nhà ở Bon Ting Wel Đơm 
1.000 

77 Nguyễn Thị Thơm 250435615 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán nước giải khát (nước mía) 

tại nhà ở Bon Ting Wel Đơm 
  

78 Phạm Thị Kim Hóa 245100257 
Bon Ting Wel Đơm, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng rong (rau, củ, quả) 

trên địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

79 Đinh Thị Thu Hoài 905042169 Bon Ting Wel Đơm, xã Bán lẻ sổ số lưu động 1.000 
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Đắk Nia 

80 Bùi Văn Ninh 245293544 
Thôn Nghĩa Hòa, xã Đắk 

Nia 
Thu gom rác, phế liệu 1.000 

81 Trần Thị Huệ 245394288 
Thôn Đắk Tân, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Mỹ Tuyết 
1.000 

82 Nông Thị Liên 245205705 
Thôn Đắk Tân, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Mỹ Tuyết 
1.000 

83 Hoàng Thị Liên 245289758 
Thôn Đắk Tân, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Mỹ Tuyết 
1.000 

84 Lý Thị Nghi 245290983 
Thôn Đắk Tân, xã Đắk 

Nia 

Bán buôn cà phê tại thôn Đắk 

Tân  
1.000 

85 Phạm Văn Trưởng 245003648 
Thôn Nam Rạ, xã Đắk 

Nia 

Lái xe mô tô hai bánh trên địa 

bàn thành phố Gia Nghĩa 
1.000 

86 Lê Trạc Từ 245002112 
Thôn Nam Rạ, xã Đắk 

Nia 

Lái xe mô tô hai bánh trên địa 

bàn thành phố Gia Nghĩa 
1.000 

87 Trương Anh 245340285 
Thôn Nam Rạ, xã Đắk 

Nia 

Lái xe mô tô hai bánh trên địa 

bàn thành phố Gia Nghĩa 
1.000 

88 Nguyễn Thị Nhường 180495143 
Thôn Nam Rạ, xã Đắk 

Nia 

Bán hàng rong (rau, củ, quả) 

trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000 

89 Nguyễn Mạnh Phát 245227588 
Thôn Nam Rạ, xã Đắk 

Nia 

Bốc vác vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000 

90 Bùi Thị Nụ 245457418 
Thôn Nam Rạ, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ quán cà phê 

Núi - Gia Nghĩa 
1.000 

91 Nguyễn Thị Bích Khôn 245324063 
Thôn Nam Rạ, xã Đắk 

Nia 
Lễ tân khách sạn Victory 1.000 

92 Hà Thị Lành 245380139 
Thôn Nam Rạ, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Logde 
1.000 
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93 Ngọ Thị Thuộc 245325475 
Thôn Nam Rạ, xã Đắk 

Nia 

Bán hàng rong (bán rau, củ 

quả) khu vực Gia Nghĩa 
1.000 

94 Nguyễn Thị Mai 172874114 
Thôn Nam Rạ, xã Đắk 

Nia 
Bán lẻ sổ số lưu động 1.000 

95 Nguyễn Thị Thiêm 245001619 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Bán quán cà phê tại thôn Đồng 

Tiến, xã Đắk Nia 
1.000 

96 Vũ Hải Nam 245329407 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ nhà hàng 

Lodge - Gia Nghĩa 
1.000 

97 Đặng Huyền Trang 245028649 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ tại khách 

sạn Sài Gòn - Gia Nghĩa 
1.000 

98 Bùi Phúc Đắc 245329644 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 
Nhân viên phục vụ quán ăn 1.000 

99 Hồ Thị Thao 245325104 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Bán quán Cà phê tại thôn Đồng 

Tiến, xã Đắk Nia 
1.000 

100 Nguyễn Thị Ba 245339582 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

101 Trần Xuân Tư 245399581 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Lái xe mô tô hai bánh trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

102 Nguyễn Văn Lâm 145622774 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

103 Vũ Thị Hồng Vân 245232431 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ quán ăn Em 

Tài - Gia Nghĩa 
1.000 

104 Nguyễn Tiến Ngoãn 245285114 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

105 Đỗ Đức Chính 245180119 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ quán ăn 

Bún Bò Huế - Gia Nghĩa 
1.000 

106 Võ Thị Nhiên 245340823 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ quán Bún 

Bà Hiền - Gia Nghĩa 
1.000 

107 Hoàng Thị Chiều 245447505 Thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nhân viên phục vụ quán ăn 1.000 
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Nia Bún Bò Huế- Gia Nghĩa 

108 Lê Thị Thiện 245143129 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Bán Cà phê tại nhà (thôn Đồng 

Tiến) 
1.000 

109 Vũ Trung Kiên 245450053 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Bán Cà phê tại nhà (thôn Đồng 

Tiến) 
1.000 

110 Hoàng Diệu Linh 245320084 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ Nhà hàng 

Hải Châu 2- TP. Hồ Chí Minh 
1.000 

111 Đinh Thị Hồng Hán 2290994100 
Thôn Đồng Tiến, xã Đắk 

Nia 
Bán lẻ sổ số lưu động 1.000 

112 Tăng Khắc Phước 245210175 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn (bán bún) tại nhà 

ở thôn Nghĩa Thuận 
1.000 

113 Ma Thị Lan 245189177 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 
Bán căng tin bệnh viện 1.000 

114 Võ Thị Vân 182432792 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

115 Ngô Thị Xuân Tình 245318959 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

116 Hà Thị Tiệp 245219846 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Nhân viên phục vụ nhà hàng -

Mỹ Tuyết Gia Nghĩa 
1.000 

117 Huỳnh Hồng Ân 360053660 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn tại thôn Nghĩa 

Thuận 
1.000 

118 Nguyễn Đình Thiều 245031665 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Lái xe mô tô hai bánh tại thành 

phố Gia Nghĩa 
1.000 

119 Phan Thị Ngọc Mỹ 245038100 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Nhân viên nhà hàng - tiệc cưới 

tổ dân phố 3, phường Nghĩa 

Trung 

1.000 

120 Trần Thị Thanh 187077885 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

121 Nguyễn Văn Giang 245071036 Thôn Nghĩa Thuận, xã Bán quán cà phê tại nhà ở thôn 1.000 



13 

 

Đắk Nia Nghĩa Thuận xã Đắk Nia 

122 Nguyễn Thị Lan 245461832 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Bán hàng rong (rau, củ, quả) 

trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000 

123 Nguyễn Văn Bằng 233308016 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn (hủ tiếu) tại nhà ở 

thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia 
1.000 

124 Vũ Thị Sớm 245068606 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Nhân viên nhà hàng - tiệc cưới 

Bảy Trì 
1.000 

125 Đỗ Thị Tam 245068607 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Nhân viên phục vụ quán Cà 

phê Gia Nghĩa 
1.000 

126 Dương Đình Hoá 245000575 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Lái xe mô tô hai bánh tại thành 

phố Gia Nghĩa 
1.000 

127 Nguyễn Thị Thơm 245325285 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Bán quán cà phê tại nhà ở thôn 

Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia 
1.000 

128 Nguyễn Thị Huyền Anh 245248223 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Bán quán ăn (bán phở) tại nhà  

ở thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk 

Nia 

1.000 

129 Võ Thị Kim Thoa 245340717 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Nhân viên nhà hàng -  Mai 

vàng 
1.000 

130 Lê Thị Nguyên 245393014 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Bán phở tại phường Nghĩa 

Trung  
1.000 

131 Lê Thị Tho 38173001017 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Thu gom rác, phế liệu trên địa 

bàn xã Đắk Nia 
1.000 

132 Trần Thị Thùy 241343863 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 

Khu vui chơi giải trí Winnr - 

Gia Nghĩa 
1.000 

133 Lê Trọng Lợi 245236008 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 
Bán lẻ sổ số lưu động 1.000 

134 Nguyễn Thị Đậm 245028060 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 
Bán lẻ sổ số lưu động 1.000 
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135 Trương Thị Quyền 245465073 
Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia 
Bán lẻ sổ số lưu động 1.000 

136 Nguyễn Thị Tình Nhi 245467143 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 

Bán cà phê tại thôn Phú Xuân, 

xã ĐắkNia 
1.000 

137 Hà Xuân Trường 245014718 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 

Bán quán ăn (Bán phở) tại thôn 

Phú Xuân, xã ĐắkNia 
1.000 

138 Nguyễn Thị Thủy 245014720 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ quán 

Trường Giang, xã Đắk Nia 
1.000 

139 Nguyễn Văn Bảy 245246696 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ quán 

Trường Giang, xã Đắk Nia 
1.000 

140 Nguyễn Thị Hạnh 245196383 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 

Bán hàng rong ( rau, củ, quả) 

trên địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

141 Nguyễn Thị Tân 245116811 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 
Bán quán ăn 1.000 

142 Vòng Quang Phong 245071808 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 

Bốc vác vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa 

1.000 

143 Dư Hồng Thái 245116810 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 
Bán quán ăn 1.000 

144 Nguyễn Bá Quyết 245179906 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 

Bán quán cà phê tại thôn Phú 

Xuân 
1.000 

145 Nguyễn Thị Ngà 245000645 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 
Bán bánh mì tại thôn Phú Xuân 1.000 

146 Dư Ngọc Sáng 245214747 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 
Bán quán ăn 1.000 

147 Trịnh Thị Hiền 245227726 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 

Bán quán cà phê, nước mía tại 

nhà ở thôn Phú Xuân 
1.000 

148 Nguyễn Hữu Hải 245276679 
Thôn Phú Xuân, xã Đắk 

Nia 

Bốc vác, vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn Gia Nghĩa 
1.000 
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149 Ngô Văn Hòa 36096004840 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Bốc vác,vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

150 Huỳnh Thị Bích Vân 245458629 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Bán quán ăn (bán phở) tại thôn  

Cây Xoài 
1.000 

151 Vũ Văn Đông 245447737 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Bốc vác, vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

152 Trần Thị Bông 245318639 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Phục vụ tại nhà hàng Ánh 

Nhung - Gia Nghĩa 
1.000 

153 Nguyễn Trọng Thắng 245477837 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Phục vụ tại nhà hàng Thắng 

Tuyết - Gia Nghĩa 
1.000 

154 Nguyễn Thị Na 245462586 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Bán quán ăn (bán phở) tại thôn  

Cây Xoài 
1.000 

155 Trần Thị Phượng 245204824 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Bốc vác, vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

156 Vũ Thị Hồng Hạnh 245453499 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ tại quán ăn 

Phương Nam - Gia Nghĩa 
1.000 

157 Trịnh Đình Tiến 245015497 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Bán  cà phê tại nhà ở thôn Cây 

Xoài 
1.000 

158 Vũ Văn Đức 162884767 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Bốc vác,vận chuyển hàng hóa 

trên địa bàn xã Đắk Nia 
1.000 

159 Nguyễn Thị Huyền Trân 245393510 
Thôn Cây Xoài, xã Đắk 

Nia 

Nhân viên phục vụ tại nhà hàng 

Ánh Nhung - Gia Nghĩa 
1.000 

  TỔNG CỘNG: 159 người      159.000 
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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỢT III  

TẠI XÃ ĐẮK R'MOAN, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

 

        

STT HỌ VÀ TÊN SỐ CMND 
ĐỊA 

 CHỈ 

CÔNG VIỆC  

CỤ THỂ 
NƠI LÀM VIỆC 

Số tiền đề nghị 

hỗ trợ (ngàn 

đồng) 

1 Hoàng Văn Mẫu 245000472 
Thôn Tân Bình, xã 

Đắk R'Moan 

Lái xe 2 bánh 

chở khách 

TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 
1.000 

2 Huỳnh Thị Hòa 191426285 
Thôn Tân Bình, xã 

Đắk R'Moan 
Dịch vụ ăn uống Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 

3 Đỗ Nhân 191348117 
Thôn Tân Bình, xã 

Đắk R'Moan 
Dịch vụ ăn uống Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 

4 Nguyễn Thị Tuyết 212679213 
Thôn Tân Bình, xã 

Đắk R'Moan 

Thu gom rác, phế 

liệu 
Tân Bình - Đắk R'Moan 1.000 

5 Khuất Thị Toản 245320544 
Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk R'Moan 

Thu gom rác, phế 

liệu 
Tân Lợi - Đắk R'Moan  1.000 

6 Nguyễn Văn Huê 245320545 
Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk R'Moan 

Lái xe 2 bánh 

chở khách 
Bến xe Gia Nghĩa 1.000 

7 Phan Văn Nam 245335917 
Thôn Tân Lợi, xã 

Đắk R'Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 

CT thức ăn gia súc Lai 

Nhượng, TDP 6, phường 

Nghĩa Phú 

1.000 

8 Trần Minh Phát 245136632 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(phụ bán cafe) 

Quán CF Tuyết Ngân, 

thôn Tân Hòa, xã Đắk 

R'Moan 

1.000 

9 Hoàng Văn Thuận 245360130 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 

Công ty TNHH MTV 

Linh Soi 
1.000 

10 Phạm Thị Hương 37184001137 Thôn Tân Hòa, xã Dịch vụ ăn uống Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 
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Đắk R'Moan (bánh mỳ) 

11 Lê Văn Trọng 245193089 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(cafe) 
Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 

12 Hoàng Thị Thơm 245138388 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 
Phục vụ quán ăn Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 

13 Phạm Thị Phi Khanh 245179160 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 

Bán hàng rong, 

nhỏ lẻ 
Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 

14 Tống Thị Hảo 245092024 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(cafe, nước mía) 
Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 

15 Nguyễn Thị Ái 245397270 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 

Đại lý Nguyễn Thành 

Nguyễn – xã Nhân Cơ 
1.000 

16 Nguyễn Thị Thúy 245392528 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(cafe) 
Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 

17 Lê Thị An 183647407 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 
Dịch vụ ăn uống Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 

18 Trần Thị Bích Tuyết 245107120 
Thôn Tân Hòa, xã 

Đắk R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(Cafe) 
Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 

19 Phạm Thị Huyền 245021356 
 thôn Tân Hiệp, xã 

Đắk R'Moan 

Thu gom rác, phế 

liệu 
Tân Hiệp - Đắk R'Moan  1.000 

20 Trần Văn Hưng 245228218 
 Thôn Tân Hiệp, 

xã Đắk R'Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 

Công ty TNHH MTV 

Linh Soi 
1.000 

21 Lâm Văn Giáp 245196757 
 Thôn Tân Hiệp, 

xã Đắk R'Moan 
Dịch vụ ăn uống  Tân Hiệp - Đắk R'Moan  1.000 

22 Trần Thị Bích Ngọc 245253889 
 Thôn Tân Hiệp, 

xã Đắk R’Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(phục vụ) 

Nhà hàng Sunrise Ánh 

Nhung 
1.000 

23 
Nguyễn Thị Mỹ 

Nhung 
245450740 

 Thôn Tân Hiệp, 

xã Đắk R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(phục vụ) 
Nhà hàng Hướng Liễu 1.000 

24 Trương Cao Phương 245068882 
 Thôn Tân Hiệp, 

xã Đắk R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(Cafe) 
Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 
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25 Trần Văn Thoại 245370032 
 Thôn Tân Hiệp, 

xã Đắk R' Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 
Tân Hòa - Đắk R'Moan  1.000 

26 Hoàng Thị Hoa 245345899 
 Thôn Tân Hiệp, 

xã Đắk R'Moan 

Bán hàng rong 

(bán trái cây) 
Tân Hiệp - Đắk R'Moan  1.000 

27 Lê Văn Hải 245348243 
 Thôn Tân Hiệp, 

xã Đắk R'Moan 

Thu gom rác, phế 

liệu 
Tân Hiệp - Đắk R'Moan  1.000 

28 Phạm Văn Vững 3808901741 
 Thôn Tân An, xã 

Đắk R'Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 
Đăk R'Lấp - Đắk Nông 1.000 

29 Nguyễn Thị Thoa 245143815 
 Thôn Tân An, xã 

Đắk R'Moan 

Thu gom rác, phế 

liệu 
Tân An - Đắk R'Moan  1.000 

30 Cù Thị Bích Mai 245397662 
 Thôn Tân An, xã 

Đắk R'Moan 

Thu gom rác, phế 

liệu 
Tân An - Đắk R'Moan  1.000 

31 Nguyễn Thị Hợp 245290723 
 thôn Tân An, xã 

Đắk R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(cấp dưỡng) 

Trường Mầm non Hoa 

Hướng Dương (thôn Tân 

An) 

1.000 

32 Lê Thị Bích 245100613 
 Thôn Tân An, xã 

Đắk R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(phục vụ) 
Tân An - Đắk R'Moan  1.000 

33 Ngô Thị Ngọc Quyến 245247017 

 Thôn Tân 

Phương, xã Đắk 

R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(phục vụ) 

Tiệc cưới Quỳnh Hương, 

thôn 3, xã Nhân Cơ 
1.000 

34 Nguyễn Thị Chi 245108253 

 Thôn Tân 

Phương, xã Đắk 

R'Moan 

Dịch vụ ăn uống 

(phục vụ) 

Tiệc cưới Quỳnh Hương, 

thôn 3, xã Nhân Cơ 
1.000 

35 Nông Văn Thuật 245108252 

 Thôn Tân 

Phương, xã Đắk 

R'Moan 

Chạy xe  

Xã Đắk R'Moan - TP. 

Gia Nghĩa - tỉnh Đắk 

Nông 

1.000 

36 Trần Thị Dâng 245217617 

 Thôn Tân 

Phương, xã Đắk 

R'Moan 

Bán hàng rong Ngầm 18, xã Nhân Cơ 1.000 
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37 Mai Thị Hiền 245459196 

 Thôn Tân 

Phương, xã Đắk 

R'Moan 

Thu gom rác, phế 

liệu 

Xã Đắk R'Moan - TP. 

Gia Nghĩa - tỉnh Đắk 

Nông 

1.000 

38 Phùng Minh Kết 245293352 
 Thôn Tân Phú, xã 

Đắk R' Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 

Xã Nhân cơ, huyện Đắk 

R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 
1.000 

39 Lê Văn Long 245344426 
 Thôn Tân Phú, xã 

Đắk R' Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 

Trong địa bàn tỉnh Đắk 

Nông 
1.000 

40 Mai Văn Thích 245242341 
Bon Đắk R'Moan, 

xã Đắk R'Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 

Công ty Ngọc Vy, xã 

Nhân Cơ 
1.000 

41 Mai Văn Tưởng 245242348 
Bon Đắk R'Moan, 

xã Đắk R'Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 

Công ty Ngọc Vy, xã 

Nhân Cơ 
1.000 

42 Mai Văn Thú 245242347 
Bon Đắk R'Moan, 

xã Đắk R'Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 

Công ty Ngọc Vy, xã 

Nhân Cơ 
1.000 

43 Lê Đắc Vinh 245143103 
Bon Đắk R'Moan, 

xã Đắk R'Moan 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 

Công ty Ngọc Vy, xã 

Nhân Cơ 
1.000 

44 Đỗ Thị Loan 245242340 
Bon Đắk R'Moan, 

xã Đắk R'Moan 

Thu gom rác, phế 

liệu 

Xã Đắk R'Moan và xã 

Nhân Cơ 
1.000 

  TỔNG CỘNG: 44 người       44.000 
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